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TỜ TRÌNH

Xây dựng Nghị quyết của Quốc hội về miễn tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước trong năm 2020

Kính gửi: Quốc hội

Để thực hiện chủ trương, chính sách hỗ trợ các đối tượng bị ảnh hưởng của dịch Covid-19, Chính phủ đã xây dựng và hoàn thiện hồ sơ dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về miễn tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước trong năm 2020 theo đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 và trình Quốc hội dự thảo Nghị quyết của Quốc hội với các nội dung chủ yếu sau:
I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH NGHỊ QUYẾT
1. Tình hình chung
Trong bối cảnh kinh tế - xã hội chịu ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19, Đảng và Nhà nước ta đã có các chủ trương, chính sách hỗ trợ, đồng hành cùng nhân dân cả nước vượt qua giai đoạn khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch. Chủ trương, chính sách hỗ trợ này hướng đến các đối tượng bị ảnh hưởng của dịch bệnh, gồm: Nghị quyết số 116/2020/QH14 của Quốc hội về giảm thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm 2020 đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp và tổ chức khác; Nghị quyết số 954/2020/UBTVQH14 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh thuế thu nhập cá nhân; Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 42/NQ-CP về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid 19; Nghị quyết số 84/NQ-CP về các nhiệm vụ, giải pháp tiếc tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch Covid 19; Nghị quyết số 105/NQ-CP về phiên họp Chính phủ trực tuyến với các địa phương và phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 năm 2020;Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 11/CT-TTg về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19.
Theo đó, tại Nghị quyết số 84/NQ-CP, Chính phủ đã giao Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các bộ, ngành liên quan xây dựng hồ sơ dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về miễn tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước trong năm 2020.

2. Về tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước
Theo quy định tại Luật Tài nguyên nước năm 2012 và Nghị định số 82/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 củaChính phủ quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước, theo đó tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước được thu từ 01/9/2017. Sau gần 03 năm thực hiện Nghị định số 82/2017/NĐ-CP, Bộ Tài nguyên và Môi trường và các địa phương đã phê duyệt được gần 4.000 Quyết định cấp quyền khai thác tài nguyên nước với tổng số tiềnthu nộp ngân sách Nhà nước đến tháng 6/2020 khoảng 10,6 nghìn tỷ đồng. 
Trên cơ sở số liệu kê khai của khoảng 4.000 công trình khai thác từ các doanh nghiệp đã có giấy phép khai thác sử dụng tài nguyên nước (trong đó, dự kiến Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp khoảng 700 công trình, địa phương khoảng 3.300 công trình), ước tínhsố tiềnthu nộp ngân sách Nhà nước năm 2020 khoảng 1,4 nghìn tỷ đồng, trong đó số tiềnđã thu nộp đến tháng 6/2020 khoảng 0,6 nghìn tỷ đồng.
Thực hiệnchủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước, việc xây dựng Nghị quyết của Quốc hội về miễn tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước trong năm 2020là hết sức cần thiết.

II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG NGHỊ QUYẾT

1. Mục đích
Tạo được chính sách để tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ các tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng nước phục hồi sản xuất, kinh doanh sau thời gian bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 trong năm 2020.

2. Quan điểm xây dựng
Quá trình xây dựng Nghị quyết bảo đảm các quan điểm sau đây:

- Bảo đảm tuân thủ và phù hợp với các quy định của Luật Tài nguyên nước năm 2012, Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015.

- Không mâu thuẫn, chồng lấn với các quy định pháp luật hiện hành của các lĩnh vực khác có liên quan.

- Có biện pháp thực hiện nhằm bảo đảm phù hợp với pháp luật về ngân sách Nhà nước đối với những trường hợp đã nộp tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước trong giai đoạn từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2020.

III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG

Trình tự xây dựng hồ sơ dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về miễn tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước trong năm 2020được thực hiện theo đúng quy định tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, gồm các nội dung: thành lập Ban soạn thảo, Tổ biên tập; xây dựng hồ sơ dự thảo Nghị quyết; xây dựng báo cáo đánh giá tác động của chính sách; tổ chức ý kiến củacác bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp có liên quan; Tổ chức thẩm định hồ sơ dự thảo Nghị quyết.

IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CỦA DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT
1. Về tên của Nghị quyết
Nghị quyết về miễn tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước trong năm 2020.

2. Về bố cục và nội dung của dự thảo Nghị quyết

Dự thảo Nghị quyết được kết cấu gồm 2điều, cụ thể như sau:

- Điều 1, quy định về đối tượng áp dụng đối với tổ chức, cá nhân thuộc trường hợp phải nộp tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước theo quy định tại Luật Tài nguyên nước năm 2012 và thời hạn được miễn tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước.

- Điều 2, quy định về hiệu lực thi hành và tổ chức thực hiện.

V. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA CHÍNH SÁCH MIỄN TIỀN CẤP QUYỀN KHAI THÁC TÀI NGUYÊN NƯỚC TRONG NĂM 2020

Việc thực hiện chính sách nêu trên có những tác động sau:

1. Tác động đối với nền kinh tế

Tình hình dịch Covid-19 tại nhiều quốc gia trên khắp thế giới, kể cả các nước láng giềng còn diễn biến phức tạp và khả năng còn kéo dài, nhiều nước vẫn thực hiện lệnh đóng cửa và hạn chế nhập cảnh. Vì vậy, việc giao thương hàng hóa của các tổ chức, doanh nghiệp của Việt Nam còn chịu nhiều tác động. Trong khi đó, các tổ chức, doanh nghiệp vẫn phải duy trì hoạt động, ổn định kinh tế - xã hội. Giá thành sản phẩm của tổ chức, cá nhân được cấu thành từ nhiều nguồn nguyên, nhiên liệu đầu vào, trong đó có nguồn nước sử dụng cho sản xuất. Do đó, việc miễn tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước cho các tổ chức, cá nhân góp phần giảm chi phí sản xuất, hỗ trợ duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh, vượt qua khó khăn, góp phần thúc đẩy những ngành nghề sản xuất khác và duy trì được lao động việc làm hiện có.
2. Tác động đối với xã hội

Ban hành chính sách này tác động trực tiếp đến tổ chức, cá nhân khai thác nước phục vụ sản xuất, kinh doanh vượt qua khó khăn do tác động của dịch Covid-19 và gián tiếp tác động đến đời sống xã hội như: Giảm nguy cơ mất việc làm đối với trường hợp doanh nghiệp đình trệ sản xuất; duy trì lao động, việc làm cho người dân đối với trường hợp tổ chức, doanh nghiệp ổn định được sản xuất; ổn định việc làm sẽ hạn chế những tệ nạn xã hội.
3. Tác động đến thu ngân sách Nhà nước

Giảm thu ngân sách Nhà nước khoảng 1,4 nghìn tỷ đồng. Tuy nhiên, tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ các tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng nước phục hồi sản xuất, kinh doanh sau thời gian bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 trong năm 2020.
4. Tác động đến thủ tục hành chính
Tác động về thủ tục hành chính của chính sách nêu trên được đánh giá trên cơ sở các phương án thực hiện:

Phương án 1: Sau khi Nghị quyết của Quốc hội được ban hành,Chính phủ sẽ ban hành Nghị quyết, trong đó quy định: Giao Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện miễn tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước cho các tổ chức, cá nhân trong năm 2020, cụ thể như sau:

- Đối với trường hợp đã phê duyệt tiền cấp quyền trước thời điểm Nghị quyết có hiệu lực thi hành: Phê duyệt danh sách và số tiền được miễn đối với các tổ chức, cá nhân thuộc trường hợp phải nộp tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước trong năm 2020. Gửi Quyết định phê duyệt danh sách và số tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước năm 2020, số tiền được miễn năm 2020 theo Nghị quyết của Quốc hội đến cơ quan thuế địa phương nơi có công trình khai thác nước để thực hiện hoàn hoặc khấu trừ tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước năm 2020 theo quy định của Luật quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành.

- Đối với trường hợp phê duyệt tiền cấp quyền sau thời điểm Nghị quyết có hiệu lực thi hành: Quyết định phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước phải xác định rõ số tiền của tổ chức, cá nhân được miễn trong năm 2020 và thông báo Quyết định này đến cơ quan thuế địa phương nơi có công trình khai thác nước để thực hiện theo trình tự quy định tại Nghị định số 82/2017/NĐ-CP.
Phương án 2: Sau khi Nghị quyết của Quốc hội được ban hành,Chính phủ sẽ ban hành Nghị quyết, trong đó quy định: Giao Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện miễn tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước cho các tổ chức, cá nhân trong năm 2020, cụ thể như sau:
- Đối với trường hợp đã phê duyệt tiền cấp quyền trước thời điểm Nghị quyết có hiệu lực thi hành: Căn cứ các Quyết định đã phê duyệt, cơ quan phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước gửi thông báo kèm mẫu kê khai miễn tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước đến các tổ chức, cá nhân thuộc trường hợp được miễn; tổ chức, cá nhân thực hiện kê khai theo hướng dẫn tại thông báo và gửi đến cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; cơ quan có thẩm quyền phê duyệt tiền cấp quyền thực hiện tổng hợp, thẩm định và quyết định phê duyệt danh sách và số tiền được miễn, thông báo đến cơ quan thuế địa phương nơi có công trình khai thác, sử dụng nước để thực hiện.
- Đối với trường hợp phê duyệt tiền cấp quyền sau thời điểm Nghị quyết có hiệu lực thi hành: Quyết định phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước phải xác định rõ số tiền của tổ chức, cá nhân được miễn trong năm 2020 và thông báo Quyết định này đến cơ quan thuế địa phương nơi có công trình khai thác nước để thực hiện theo trình tự quy định tại Nghị định số 82/2017/NĐ-CP.
- Về lựa chọn phương án thực hiện: 

(i) Đối với phương án 1: Phương án này có tính khả thi cao và không phát sinh thủ tục hành chính. 
(ii) Đối với phương án 2: Tổ chức, cá nhân đề xuất, cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, nhưng đây là trường hợp có phát sinh thủ tục hành chính. Trong thực tế, một số tổ chức, cá nhân không có khả năng tự thực hiện và đã thuê tư vấn để thực hiện, vì vậy với phương án này, tổ chức, cá nhân có thể tiếp tục thuê tư vấn để thực hiện, dẫn đến phát sinh chi phí, kéo dài thời gian thực hiện. Cơ quan có thẩm quyền phê duyệt tiền cấp quyền cũng phát sinh nhân lực và chi phí để thực hiện việc thẩm định.
Qua phân tích nêu trên, Chính phủ kiến nghị Quốc hội xem xét, chọn phương án 1 để thực hiện là phù hợp và đảm bảo hiệu quả.

VI. DỰ KIẾN NGUỒN LỰC, ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM CHO VIỆC THI HÀNH NGHỊ QUYẾT SAU KHI ĐƯỢC THÔNG QUA

1. Dự kiến nguồn nhân lực, tài chính để thi hành Nghị quyết như sau:
- Nguồn nhân lực từ các cơ quan thuế, cơ quan quản lý nhà nước về tài nguyên nước ở trung ương và địa phương. Nguồn nhân lực để thi hành Nghị quyết đối với cơ quan quản lý tài nguyên nước ở trung ương và địa phương, cơ quan thuế ở địa phương là không thay đổi.
- Nguồn kinh phí từ ngân sách trung ương, ngân sách địa phương và từ các nguồn kinh phí hợp pháp khác chi trả tiền lương, phụ cấp ngoài lương cho nhân lực từ các cơ quan thuế, cơ quan quản lý nhà nước về tài nguyên nước ở trung ương và địa phương.

2. Điều kiện bảo đảm cho việc thi hành Nghị quyết
Điều kiện bảo đảm cho việc thi hành Nghị quyết bao gồm các nội dung được xác định như sau: 

- Ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn kịp thời: Nghị quyết về miễn tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước trong năm 2020 chỉ áp dụng trong thời gian ngắn, nhằm tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ các tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng nước phục hồi sản xuất, kinh doanh sau thời gian bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 trong năm 2020. Do đó, sau khi Nghị quyết của Quốc hội được ban hành, Chính phủ giao Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Bộ Tài chính, các bộ, ngành, địa phương có liên quan trình Chính phủ dự thảo Nghị quyết để triển khai thực hiện Nghị quyết của Quốc hội.

- Tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết: Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ thực hiện tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết đến các cơ quan, tổ chức và người dân, giúp hiểu biết, nắm bắt pháp luật kịp thời để thực hiện.

- Kiểm tra, thanh tra, giám sát tình hình thực hiện: Thực hiện công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát tình hình thi hành Nghị quyết để đảm bảo việc thực hiện đúng đối tượng chịu ảnh hưởng trực tiếp của dịch Covid-19.

VII. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

Chính phủ kính đề nghị Ủy Ban thường vụ Quốc hội, Quốc hội bổ sung việc xây dựng Nghị quyết về miễn tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước trong năm 2020 vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020 và thông qua tại 1 kỳ họp.

Trên đây là những nội dung cơ bản của hồ sơ dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về miễn tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước trong năm 2020, Chính phủ trình Quốc hội xem xét, quyết định.

Tài liệu trình kèm gồm:

(1) Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về miễn tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước trong năm 2020; (2) Báo cáo đánh giá tác động của chính sách;
(3) Báo cáo thẩm định của Bộ Tư pháp; (4) Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp; (5) Tổng hợp, giải trình, tiếp thu các ý kiến góp ý của các bộ, ngành, địa phương, tổ chức và cá nhân./.

	Nơi nhận:

- Như trên;

- Thủ tướng, các Phó TTg Chính phủ;

- Ủy ban Pháp luật của Quốc hội;

- Ủy ban TC-NS của Quốc hội;

- Văn phòng Quốc hội;

- Các Bộ: Tài chính, Tư pháp; Tài
  nguyên và Môi trường;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý
TTgCP,các vụ: TH, PL, KTTH, CN;
- Lưu: VT, NN (3b).
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